
 

 

UBND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/KH-PGDĐT  Điện Bàn, ngày 29 tháng 01 năm 2024 

  

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 năm học 2023-2024 
 

Thực hiện Công văn số 491/PGDĐT-THCS ngày 31/8/2023 của Trưởng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã Điện Bàn về việc hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở năm học 2023-2024; Phòng GDĐT ban 

hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 6, 7, 8 năm học 2023-

2024, nội dung như sau: 

1. Môn/phân môn, thời gian, thời lượng làm bài và địa điểm thi: 

1.1. Đối với lớp 6, 7 

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 

- Thời gian: dự kiến 07 giờ 00 ngày 08/4/2024. 

- Thời lượng làm bài thi: 120 phút cho mỗi môn. 

- Địa điểm thi: Căn cứ vào số lượng thí sinh dự thi, Phòng GDĐT sẽ có 

thông báo sau. 

1.2. Đối với lớp 8 

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử-Địa lí (gồm 02 phân môn: 

Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên (gồm 03 phân môn: Vật lí, Hóa học và Sinh 

học), Tin học. 

- Lưu ý; đối với các môn Lịch sử-Địa lí và Khoa học tự nhiên, mỗi thí sinh 

đăng kí dự thi chỉ 01 phân môn. 

- Thời gian: dự kiến 07 giờ 00 ngày 09/4/2024. 

- Thời lượng làm bài thi: 120 phút cho mỗi môn/phân môn. 

- Địa điểm thi: Căn cứ vào số lượng thí sinh dự thi, Phòng GDĐT sẽ có 

thông báo sau. 

2. Đối tượng và điều kiện dự thi: 

Những học sinh đang học chương trình lớp 6, 7, 8 năm học 2023-2024 của 

20 trường THCS trực thuộc (học sinh đang học khối lớp nào thì dự thi học sinh giỏi 

khối lớp đó) đảm bảo các yêu cầu sau: 

Căn cứ kết quả cuối kỳ I năm học 2023-2024, thí sinh phải có kết quả kết 
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quả rèn luyện loại tốt, học tập loại khá trở lên và điểm trung bình của môn dự thi 

phải đạt từ 6,5 trở lên (thí sinh dự thi các phân môn Lịch sử hoặc Địa lí, căn cứ vào 

điểm trung bình của môn Lịch sử-Địa lí; thí sinh dự thi các phân môn Vật lí, Hóa 

học, Sinh học, căn cứ vào điểm trung bình môn Khoa học tự nhiên). 

3. Cấu trúc, nội dung đề thi:  

- Về cấu trúc: Được quy định tại Công văn 753/PGDĐT-THCS ngày 

01/12/2023 của Phòng GDĐT về việc Ban hành Ban hành Cấu trúc đề thi học sinh 

giỏi các môn văn hóa cấp thị xã năm học 2023-2024; 

- Về giới hạn nội dung đề thi: Tính đến thời điểm tổ chức thi theo kế hoạch 

dạy học. 

4. Thành lập đội tuyển: Mỗi trường thành lập 02 đoàn, trong đó 01 đoàn 

dành cho khối 6, 7 (gồm 6 đội của 6 môn thi nêu trên); 01 đoàn dành cho khối 8 

(gồm 9 đội của 9 môn/phân môn thi nêu trên). 

5. Số lượng thí sinh dự thi từng môn/phân môn: được ấn định như sau 

5.1. Đối với lớp 6 

STT Các trường THCS 

Số lượng thí sinh  

của mỗi môn thi 

Tối thiểu Tối đa 

1. 

Các trường có từ 05 lớp 6 trở xuống, có 11 

trường, gồm các trường: Đinh Châu, Thu 

Bồn, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đình 

Dương, Trần Cao Vân, Lê Văn Tám, 

Nguyễn Đức An, Lê Trí Viễn, Nguyễn 

Văn Trỗi, Trần Phú, Ông Ích Khiêm 

03 05 

2. 

Các trường có từ 06 đến 08 lớp 6, có 08 

trường, gồm các trường: Quang Trung, Lý 

Tự Trọng, Phan Châu Trinh, Nguyễn Du, 

Võ Như Hưng, Lê Ngọc Giá, Trần Quý 

Cáp, Phan Thúc Duyện,  

06 08 

3. 
Trường có từ 09 lớp 6 trở lên: Trường 

THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 
10 14 

Dự kiến tổng số thí sinh/môn 91 133 

Dự kiến tổng số thí sinh dự thi lớp 6 91×3 = 273  133×3 = 399  
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5.2. Đối với lớp 7 

STT Các trường THCS 

Số lượng thí sinh  

của mỗi môn thi 

Tối thiểu Tối đa 

1. 

Các trường có từ 04 lớp 7 trở xuống, có 08 

trường, gồm các trường: Đinh Châu, Lê 

Trí Viễn, Nguyễn Văn Trỗi, Thu Bồn, Lê 

Văn Tám, Trần Cao Vân, Lê Đình Dương, 

Nguyễn Đình Chiểu 

02 04 

2. 

Các trường có từ 05 đến 07 lớp 7, có 11 

trường, gồm các trường: Quang Trung, Lý 

Tự Trọng, Phan Châu Trinh, Nguyễn Du, 

Võ Như Hưng, Lê Ngọc Giá, Nguyễn Đức 

An, Trần Phú, Trần Quý Cáp, Phan Thúc 

Duyện, Ông Ích Khiêm 

05 07 

3. 
Trường có từ 08 lớp 7 trở lên: Trường 

THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 
08 11 

Dự kiến tổng số thí sinh/môn 72 120 

Dự kiến tổng số thí sinh dự thi lớp 7 72×3 = 216  120×3 = 360  

5.3. Đối với lớp 8 

STT Các trường THCS 

Số lượng thí sinh của mỗi 

môn/phân môn  

(trừ Tin học) 

Số lượng thí 

sinh của môn 

Tin học Tối thiểu Tối đa 

1. 

Các trường có từ 04 lớp 8 

trở xuống, có 17 trường, 

gồm các trường: Quang 

Trung, Lý Tự Trọng, 

Nguyễn Du, Trần Phú, Phan 

Thúc Duyện, Ông Ích 

Khiêm, Đinh Châu, Võ Như 

Hưng, Nguyễn Đức An, Lê 

Trí Viễn, Nguyễn Văn Trỗi, 

Thu Bồn, Nguyễn Đình 

Chiểu, Lê Đình Dương, Trần 

Cao Vân, Lê Văn Tám, Trần 

Quý Cáp  

02 04 02 
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STT Các trường THCS 

Số lượng thí sinh của mỗi 

môn/phân môn  

(trừ Tin học) 

Số lượng thí 

sinh của môn 

Tin học Tối thiểu Tối đa 

2. 

Các trường có từ 05 đến 06 

lớp 8, có 02 trường, gồm các 

trường: Phan Châu Trinh, Lê 

Ngọc Giá 

03 05 

3. 

Trường có từ 07 lớp 8 trở 

lên: Trường Dũng Sĩ Điện 

Ngọc 

04 07 

Dự kiến tổng số thí 

sinh/môn/phân môn 
44 85  

Dự kiến tổng số thí sinh dự thi  44×8 = 352  85×8 = 680  40 

Tổng số thí sinh dự thi (kể cả môn Tin học): tối thiểu: 392; tối đa: 720. 
 

*Lưu ý: ngày 08/3/2024 là hạn cuối các trường đăng ký số lượng học sinh dự 

Thi, đường link sau:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dcf6LDzchnMSHzV6yWsWQnDg

6MCslAM_/edit?usp=share_link&ouid=116805235506467549243&rtpof=true&sd

=true 

6. Hồ sơ dự thi: Mỗi trường lập hồ sơ dự thi theo các quy định sau 

- Bản danh sách thí sinh dự thi theo mẫu đính kèm gồm bản scan (có phê 

duyệt của lãnh đạo nhà trường) và bản mềm (file excel, không bằng file word) và 

gửi theo địa chỉ: Lê Thị Mỹ Châu và Phạm Kim Tuấn, website Phòng GDĐT.  

- Về lưu ý nhập danh sách dự thi, cần thực hiện theo các yêu cầu sau: 

+ Nhập đầy đủ, chính xác thông tin học sinh dự thi theo mẫu; 

+ Nhập lần lượt các môn/phân môn dự thi theo thứ tự sau: Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh (đối với lớp 6, 7); Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lí, Tiếng Anh, Tin học (đối với lớp 8). 

- Ngày 08/3/2024 là hạn cuối cùng nộp danh sách học sinh dự thi. 

- Thẻ dự thi của mỗi thí sinh có dán ảnh, đóng dấu (file đính kèm). Thí sinh 

mang theo để trình giám thị khi vào phòng thi. 

7. Phúc khảo bài thi 

- Thí sinh dự thi không vi phạm quy chế thi có quyền được phúc khảo bài thi 

nếu có nguyện vọng. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dcf6LDzchnMSHzV6yWsWQnDg6MCslAM_/edit?usp=share_link&ouid=116805235506467549243&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dcf6LDzchnMSHzV6yWsWQnDg6MCslAM_/edit?usp=share_link&ouid=116805235506467549243&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dcf6LDzchnMSHzV6yWsWQnDg6MCslAM_/edit?usp=share_link&ouid=116805235506467549243&rtpof=true&sd=true
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- Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại trường THCS nơi đang học tập, các trường 

THCS tập hợp đơn phúc khảo (mẫu đơn kèm theo) và chuyển về Phòng GDĐT 

trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. 

- Điều chỉnh điểm bài thi: 

+ Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu của Ban Chấm 

Thi từ 0,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) thì Trưởng Ban Phúc khảo tổ chức đối 

thoại giữa hai cán bộ tham gia chấm đợt đầu và hai cán bộ chấm phúc khảo (có ghi 

biên bản). Sau khi đối thoại, Trưởng Ban Phúc khảo quyết định điểm phúc khảo và 

điều chỉnh điểm chính thức của bài thi theo điểm phúc khảo. 

+ Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu của Ban Chấm 

Thi từ dưới 0,5 điểm (theo thang điểm 10) thì điều chỉnh điểm chính thức của bài 

Thi theo điểm phúc khảo. 

8. Về cách xếp giải thưởng: 

8.1. Giải cá nhân:  

Xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) cho tất cả thí sinh dự thi 

theo thứ tự điểm thi của thí sinh từ cao xuống thấp theo từng môn/phân môn/lớp 

với tỷ lệ giải được quy định như sau: 

- Điểm xếp giải (từ giải Khuyến khích trở lên) phải đạt ít nhất từ 3,5 điểm 

(tính theo thang điểm 10) trở lên; 

- Tổng số giải (từ Khuyến khích trở lên) không vượt quá 50% số thí sinh dự 

thi. Trong đó, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải, số giải Nhì không vượt 

quá 20% tổng số giải, số giải Ba không vượt quá 35% tổng số giải. 

- Số lượng và cơ cấu giải cụ thể do Trưởng Phòng GDĐT quyết định trên cơ 

sở chất lượng bài làm của thí sinh và nguồn kinh phí khen thưởng. 

8.2. Giải đồng đội:  

- Giải đồng đội được tính cho từng môn (phân môn)/lớp. 

- Chỉ tính cho những đơn vị có đủ số lượng thí sinh tối thiểu trong đội tuyển 

dự thi được qui định ở mục 5. 

- Công thức tính Điểm đồng đội được quy định như sau: 

Điểm đồng đội =  
Tổng điểm cá nhân (*) + điểm thưởng (**) 

Tổng số thí sinh (tối thiểu) của đội 

(Trong đó (*) là tổng số điểm bài thi từ cao đến thấp tính trên số thí sinh tối thiểu; 

(**) là tổng số điểm thưởng từ cao đến thấp, đối với số thí sinh tối thiểu) 
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- Điểm thưởng cá nhân được tính theo qui định sau:  

+ Mỗi giải Nhất: 1,0 điểm;       

+ Mỗi giải Nhì:  0,75 điểm;  

+ Mỗi giải Ba: 0,5 điểm;       

+ Mỗi giải Khuyến khích: 0,25 điểm. 

- Căn cứ vào điểm đồng đội từ cao đến thấp, ở từng môn/phân môn/lớp cơ 

cấu có 04 giải: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích. 

Trường hợp các đội có cùng điểm thì đội nào có học sinh đoạt giải cá nhân cao hơn 

thì được xếp vị thứ cao hơn. 

8.3. Giải toàn đoàn:  

- Giải toàn đoàn được tính trên từng khối lớp. 

- Chỉ xếp vị thứ toàn đoàn đối với các đơn vị dự thi đủ số môn thi/lớp theo 

quy định; đồng thời tất cả các môn dự thi/lớp phải được xếp vị thứ đồng đội/lớp. 

- Điểm toàn đoàn = Tổng Điểm đồng đội các môn/phân môn thi. 

- Cách thức xếp vị thứ toàn đoàn: Theo thứ tự điểm toàn đoàn từ cao xuống 

thấp.  

- Căn cứ vào vị thứ toàn đoàn, cơ cấu có 04 giải như sau: 01 giải Nhất, 01 

giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích. Nếu có trường hợp nhiều đơn vị có 

cùng điểm toàn đoàn thì đơn vị nào có vị thứ đồng đội cao hơn thì có vị thứ toàn 

đoàn cao hơn. 

9. Tổ chức thực hiện: 

9.1. Đối với Phòng GDĐT: 

- Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Đề Thi, phê duyệt ma 

trận, phản biện đề thi, Ban Coi Thi và Ban Chấm Thi học sinh giỏi. 

- Dự toán kinh phí tổ chức thi, ra đề thi, phê duyệt ma trận, phản biện đề thi, 

in sao đề thi, chấm thi (kể cả chấm phúc khảo), cơ sở vật chất cho công tác chấm 

Thi. 

- Cấp giấy khen và tiền thưởng cho cá nhân đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba. Trao 

cờ và tiền thưởng cho các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích đồng đội và toàn đoàn.  

- Cấp giấy khen cho học sinh đoạt giải Khuyến khích. 
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9.2. Đối với Hiệu trưởng các trường THCS 

- Thành lập các đội tuyển, danh sách học sinh dự thi và nộp về Phòng GDĐT 

theo đúng thời gian và mẫu quy định. 

- Lập thẻ dự thi (theo mẫu đính kèm). 

- Quán triệt cha mẹ học sinh và học sinh tham gia kỳ thi thực hiện đúng nội 

quy thí sinh, đảm bảo an toàn giao thông cả đi lẫn về. 

- Đối với môn Tin học mỗi trường mang theo 02 Laptop, 02 USB cho 02 thí 

sinh (có dây nguồn đủ dài). Lưu ý; dữ liệu trong Laptop tuyệt đối không lưu trữ nội 

dung liên quan đến cấu trúc đề thi môn Tin học; nếu Ban Coi Thi phát hiện trường 

hợp vi phạm nói trên, thí sinh sẽ bị xử lí theo quy định. 

- Gửi danh sách đề cử giáo viên làm công tác chấm thi, gồm bản cứng và bản 

mềm (theo mẫu đính kèm). Bản cứng gửi về Bộ phận THCS, bản mềm gửi về kênh 

điều hành, địa chỉ người nhận: Lê Thị Mỹ Châu, Phạm Kim Tuấn. Lưu ý; giáo viên 

được đề cử chấm thi không có con, em, người thân dự thi. Mỗi môn/phân môn thi 

đề cử 01 giáo viên, hạn cuối nộp danh sách vào ngày 08/3/2024. 

9.3. Đối với Hiệu trưởng trường THCS nơi đặt điểm thi 

- Phòng GDĐT giao Hiệu trưởng nhà trường chuẩn bị các điều kiện trang trí 

lễ đài (tượng Bác Hồ, khẩu hiệu, âm thanh điều khiển, niêm yết danh sách phòng 

thi, sơ đồ khu vực thi,…); sắp xếp, quét dọn, bố trí phòng thi, bàn ghế, đảm bảo 

điều kiện tổ chức thi, bố trí 01 phòng làm việc của Ban Coi Thi và các điều kiện 

phục vụ, nước uống cho thí sinh và Ban Coi Thi;  

 - Bố trí nhân viên y tế, nhân viên phục vụ cho địa điểm thi đúng quy định. 

Để việc tổ chức Kỳ Thi học sinh giỏi các lớp 6, 7, 8 năm học 2023-2024 đạt 

kết quả tốt, đề nghị các ông (bà) chuyên viên phụ trách Phòng GDĐT, các ông (bà) 

Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc nghiên cứu kĩ và nghiêm túc thực hiện 

các nội dung của kế hoạch này./. 

Nơi nhận:   

 

- Các trường THCS trực thuộc (để t/h); 

- Trưởng Phòng GDĐT (để b/c);  
- Lưu: VT; THCS.     
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